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BIỂU PHÍ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG TRỰC TUYẾN VCB-iB@NKING 
 

Đối tác Tính năng Mức phí  

Đăng ký dịch vụ Miễn phí 

Phí duy trì dịch vụ Miễn phí 

Kiểm tra thông tin ngân hàng Miễn phí 

Kiểm tra thông tin tài khoản, các loại thẻ Miễn phí 

In sao kê tài khoản Miễn phí 

Chuyển tiền cho người hưởng tại Vietcombank 3.300 VNĐ/giao dịch
 

Chuyển tiền cho người hưởng tại ngân hàng khác tại Việt Nam 11.000 VNĐ/giao dịch 

Tập Đoàn viễn thông quân đội Viettel (VTL) 

- Thanh toán cước điện thoại di động trả sau 

Viettel 

- Thanh toán cước điện thoại cố định trả sau. 

- Thanh toán cước Internet ADSL 

Miễn phí 

Công ty VMS – Mobifone - Thanh toán cước điện thoại trả sau Mobifone Miễn phí 

Công ty FPT Telecom - Thanh toán cước  Internet ADSL Miễn phí 

Trung tâm điện thoại Nam Sài Gòn (SST) 
- Thanh toán cước điện thoại cố định. 

- Thanh toán cước Internet ADSL 
Miễn phí 

Tài chính Prudential 
- Trả lãi vay 

- Trả gốc vay 
Miễn phí 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Vietcombank 

– Cardif 

- Thanh toán phí bảo hiểm Hợp đồng bảo hiểm 

Bảo An Thành Tài 
11.000 VNĐ/giao dịch 

Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam 

- Nộp phí bảo hiểm định kỳ 

- Hoàn trả phí đóng tự động 

- Hoàn trả tạm ứng 

Miễn phí 

Bảo hiểm nhân thọ AIA VN 

- Thanh toán phí bảo hiểm 

- Thanh toán tiền vay 

- Thanh toán tạm ứng phí bảo hiểm 

Miễn phí 

Bảo hiểm nhân thọ Hàn Quốc (Korea Life) 

- Nộp phí bảo hiểm định kỳ 

- Hoàn trả phí đóng tự động 

- Hoàn trả tạm ứng 

Miễn phí 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi Việt 

Nam (ACE Life) 

- Thanh toán phí bảo hiểm 

 
Miễn phí 

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ ACE (Dai-

ichi Life Việt Nam) 

- Thanh toán phí bảo hiểm lần đầu. 

- Thanh toán phí bảo hiểm định kỳ 
Miễn phí 
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- Hoàn trả tạm ứng 

Công ty TNHH Manulife Việt Nam  - Thanh toán phí bảo hiểm Miễn phí 

Chứng khoán Ngân hàng Ngoại Thương (VCBS) - Nộp tiền đầu tư chứng khoán 4.400 VNĐ/giao dịch 

Chứng khoán Ngân hàng NN&PTNT VN 

(Agriseco) 

- Nộp tiền đầu tư chứng khoán 

- Nhận tiền chuyển từ Agriseco 
Miễn phí 

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) 
- Nộp tiền đầu tư chứng khoán 

- Nhận tiền chuyển từ TVSI 
4.400 VNĐ/giao dịch 

Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSC) - Nộp tiền vào tài khoản lưu ký chứng khoán 4.400 VNĐ/giao dịch 

Chứng khoán Sài Gòn (SSI) - Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán Miễn phí 

Chứng khoán VNDIRECT - Nộp tiền vào tài khoản lưu ký chứng khoán 4.400 VNĐ/giao dịch 

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCSC) - Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán 4.400 VNĐ/giao dịch 

Công ty cổ phần chứng khoán FPT (FPTS) - Nộp tiền vào tài khoản giao dịch chứng khoán 4.400 VNĐ/giao dịch 

Công ty Peacesoft - Nạp/trả tiền ảo Ngânlượng.vn Miễn phí 

Công ty Vinapay - Nạp/trả tiền ảo Vcash Miễn phí 

Công ty M_Service - Nạp/rút tiền ví điện tử MoMo Miễn phí 

Lưu ý: 

- Mức phí đã bao gồm thuế VAT 

- Biểu phí trên được thay đổi theo quy định của Vietcombank từng thời kỳ 


